
STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 19520199 Lê Tôn Nhân 1,000,000          5 5,000,000             

2 19520211 Trần Như Phát 1,000,000          5 5,000,000             

3 19520220 Hồ Thị Ngọc Phúc 1,000,000          5 5,000,000             

4 19520241 Nguyễn Mỹ Quỳnh 1,000,000          5 5,000,000             

5 19520242 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 1,000,000          5 5,000,000             

6 19520250 Nguyễn Văn Tài 1,000,000          5 5,000,000             

7 19520333 Lê Kim Tuấn 1,000,000          5 5,000,000             

8 19520396 Lê Hồng Bằng 1,000,000          5 5,000,000             

9 19520429 Nguyễn Phúc Chương 1,000,000          5 5,000,000             

10 19520459 Trần Huỳnh Quốc Đạt 1,000,000          5 5,000,000             

11 19520500 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 1,000,000          5 5,000,000             

12 19520799 Lê Trần Thành Nhân 1,000,000          5 5,000,000             

13 19520938 Phạm Thành Thái 1,000,000          5 5,000,000             

14 19520982 Nguyễn Đạt Thịnh 1,000,000          5 5,000,000             

15 19521265 Nguyễn Đoàn Xuân Bình 1,000,000          5 5,000,000             

16 19521288 Hoàng Văn Chúc 1,000,000          5 5,000,000             

17 19521429 Nguyễn Phạm Lâm Duy 1,000,000          5 5,000,000             

18 19521671 Trần Hoàng Khang 1,000,000          5 5,000,000             

19 19521815 Trần Đức Lương 1,000,000          5 5,000,000             

20 19521884 Lâm Thanh Ngân 1,000,000          5 5,000,000             

21 19521978 Hồ Xuân Ninh 1,000,000          5 5,000,000             

22 19522010 Lê Tiến Phong 1,000,000          5 5,000,000             

23 19522013 Trần Quốc Phong 1,000,000          5 5,000,000             

24 19522137 Ngô Đức Hoàng Sơn 1,000,000          5 5,000,000             

25 19522256 Huỳnh Thái Thi 1,000,000          5 5,000,000             

26 19522263 Nguyễn Ngọc Thiện 1,000,000          5 5,000,000             

27 19522346 Vương Minh Tiến 1,000,000          5 5,000,000             

28 19522440 Nguyễn Ngọc Trưởng 1,000,000          5 5,000,000             

29 19522463 Châu Thanh Tuấn 1,000,000          5 5,000,000             

Danh sách tổng cộng có 29 sinh viên.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC
LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2019

NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm Quyết định số: 153/QĐ-ĐHCNTT ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐH CNTT)



STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 20520173 Bùi Tấn Hải Đăng 1,000,000          5 5,000,000                     

2 20520248 Võ Quang Minh 1,000,000          5 5,000,000                     

3 20520256 Nguyễn Đăng Nguyên 1,000,000          5 5,000,000                     

4 20520563 Nguyễn Trần Anh Kha 1,000,000          5 5,000,000                     

5 20520592 Đỗ Minh Khôi 1,000,000          5 5,000,000                     

6 20520605 Võ Anh Kiệt 1,000,000          5 5,000,000                     

7 20520648 Nguyễn Bùi Kim Ngân 1,000,000          5 5,000,000                     

8 20520815 Nguyễn Bình Thục Trâm 1,000,000          5 5,000,000                     

9 20520834 Nguyễn Xuân Trường 1,000,000          5 5,000,000                     

10 20520847 Phan Hoàng Tuấn 1,000,000          5 5,000,000                     

11 20520921 Nguyễn Hữu Minh Sang 1,000,000          5 5,000,000                     

12 20521168 Lê Thành Đạt 1,000,000          5 5,000,000                     

13 20521237 Nguyễn Đình Duy 1,000,000          5 5,000,000                     

14 20521261 Nguyễn Tấn Giang 1,000,000          5 5,000,000                     

15 20521317 Hoàng Đình Hiếu 1,000,000          5 5,000,000                     

16 20521439 Phan Vĩnh Khang 1,000,000          5 5,000,000                     

17 20521474 Trần Đăng Khoa 1,000,000          5 5,000,000                     

18 20521604 Lưu Nguyễn Công Minh 1,000,000          5 5,000,000                     

19 20521683 Tô Đỉnh Nguyên 1,000,000          5 5,000,000                     

20 20521711 Võ Duy Nhất 1,000,000          5 5,000,000                     

21 20521763 Lê Hoàng Phúc 1,000,000          5 5,000,000                     

22 20521810 Phạm Trần Thanh Quang 1,000,000          5 5,000,000                     

23 20521974 Nguyễn Văn Thọ 1,000,000          5 5,000,000                     

Danh sách tổng cộng có 23 sinh viên.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC
LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2020

NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm Quyết định số: 153/QĐ-ĐHCNTT ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐH CNTT)



STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)

1 21520001 Trần Hoài An 1,000,000          5 5,000,000                    

2 21520011 Võ Nguyên Chương 1,000,000          5 5,000,000                    

3 21520042 Nguyễn Duy Huy 1,000,000          5 5,000,000                    

4 21520083 Đinh Thành Phát 1,000,000          5 5,000,000                    

5 21520087 Lê Mậu Anh Phong 1,000,000          5 5,000,000                    

6 21520128 Phan Huy Vũ 1,000,000          5 5,000,000                    

7 21520164 Trịnh Hoài Chi 1,000,000          5 5,000,000                    

8 21520211 Nguyễn Vũ Anh Duy 1,000,000          5 5,000,000                    

9 21520314 Nguyễn Văn Khang Kim 1,000,000          5 5,000,000                    

10 21520377 Liêu Minh Nhật 1,000,000          5 5,000,000                    

11 21520402 Phan Phạm Trọng Phúc 1,000,000          5 5,000,000                    

12 21520586 Phạm Nguyễn Hải Anh 1,000,000          5 5,000,000                    

13 21520757 Nguyễn Hữu Dương 1,000,000          5 5,000,000                    

14 21520916 Lưu Gia Huy 1,000,000          5 5,000,000                    

15 21520937 Trần Nguyên Huy 1,000,000          5 5,000,000                    

16 21521083 Lê Thị Bích Loan 1,000,000          5 5,000,000                    

17 21521185 Trần Gia Nghĩa 1,000,000          5 5,000,000                    

18 21521248 Nguyễn Ngọc Nhung 1,000,000          5 5,000,000                    

19 21521398 Nguyễn Thanh Tài 1,000,000          5 5,000,000                    

20 21521473 Phạm Hoàng Phúc Thịnh 1,000,000          5 5,000,000                    

21 21521609 Lê Quí Tứ 1,000,000          5 5,000,000                    

22 21522114 Lê Minh Hùng 1,000,000          5 5,000,000                    

23 21522543 Ngô Thanh Sang 1,000,000          5 5,000,000                    

24 21522618 Đinh Minh Thiện 1,000,000          5 5,000,000                    

25 21522641 Phạm Ngọc Thơ 1,000,000          5 5,000,000                    

26 21522809 Nguyễn Đức Vương 1,000,000          5 5,000,000                    

Danh sách tổng cộng có 26 sinh viên.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC
LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2021

NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm Quyết định số: 153/QĐ-ĐHCNTT ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐH CNTT)



STT MSSV Họ và tên Số tiền (VNĐ) Số tháng Thành tiền (VNĐ)
1 22520628 Trần Vỹ Khang 1,000,000                 5 5,000,000                 
2 22520167 Đinh Lê Thành Công 1,000,000                 5 5,000,000                 
3 22520119 Trần Gia Bảo 1,000,000                 5 5,000,000                 
4 22520059 Nguyễn Nhật Anh 1,000,000                 5 5,000,000                 
5 22521431 Dương Phạm Huy Thông 1,000,000                 5 5,000,000                 
6 22521690 Hoàng Vũ 1,000,000                 5 5,000,000                 
7 22520689 Trần Đình Khoa 1,000,000                 5 5,000,000                 
8 22520136 Nguyễn Thanh Bình 1,000,000                 5 5,000,000                 
9 22521459 Võ Đặng Phương Thùy 1,000,000                 5 5,000,000                 

10 22520617
Nguyễn Đặng Nguyên 
Khang

1,000,000                 5 5,000,000                 
11 22520064 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1,000,000                 5 5,000,000                 
12 22520706 Lưu Trung Kiên 1,000,000                 5 5,000,000                 
13 22520367 Vũ Tiến Giáp 1,000,000                 5 5,000,000                 
14 22520556 Ngô Vinh Huy 1,000,000                 5 5,000,000                 
15 22520768 Nguyễn Gia Linh 1,000,000                 5 5,000,000                 
16 22520313 Hứa Minh Duy 1,000,000                 5 5,000,000                 
17 22520894 Võ Trần Minh 1,000,000                 5 5,000,000                 
18 22521168 Nguyễn Trần Lan Phương 1,000,000                 5 5,000,000                 
19 22521208 Cao Quí 1,000,000                 5 5,000,000                 
20 22520825 Nguyễn Đức Luân 1,000,000                 5 5,000,000                 
21 22520661 Vũ Ngọc Quốc Khánh 1,000,000                 5 5,000,000                 
22 22520235 Thái Vĩnh Đạt 1,000,000                 5 5,000,000                 
23 22520249 Hồ Hoàng Diệp 1,000,000                 5 5,000,000                 
24 22521110 Đào Hoàng Phúc 1,000,000                 5 5,000,000                 
25 22521501 Phan Nguyễn Nhật Trâm 1,000,000                 5 5,000,000                 
26 22520336 Nguyễn Viết Duy 1,000,000                 5 5,000,000                 
27 22520166 Tô Quang Chương 1,000,000                 5 5,000,000                 
28 22520262 Đinh Công Đức 1,000,000                 5 5,000,000                 
29 22520724 Trần Hoàng Tuấn Kiệt 1,000,000                 5 5,000,000                 
30 22520039 Bùi Vương Tâm Anh 1,000,000                 5 5,000,000                 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC
LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2022

NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm Quyết định số: 153/QĐ-ĐHCNTT ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐH CNTT)


